Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
I. Giới thiệu chung về gói thầu
	1. Chủ đầu tư: Công đoàn Công ty TNHH giầy AKALIA Việt Nam.
2. Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
	4. Địa điểm thực hiện: Công đoàn Công ty TNHH giầy AKALIA Việt Nam - Thôn Hải Xuân, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
	5. Tiến độ thực hiện: 05 ngày.
6. Nguồn vốn: Ngân sách công đoàn.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
II. Yêu cầu chung của vật tư hàng hoá:
a) Yêu cầu kỹ thuật chung
- Nhà thầu cam kết: Hàng hóa phải mới 100%, nguồn nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 
- Nhà thầu phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm (đính kèm tài liệu cùng E-HSDT).
- Hạn sử dụng bánh sau rằm trung thu (ngày 15/08/2025 âm lịch, tức ngày 06/10/2025 dương lịch): bánh nướng tối thiểu 8 ngày (đến ngày 14/10/2025 dương lịch).
- Nhà thầu phải đề xuất ký mã hiệu/ nhãn mác, xuất xứ, nhà sản xuất cụ thể của hàng hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu.
- Cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tờ tương đương (đính kèm tài liệu còn hiệu lực cùng E-HSDT).
- Nhà thầu có Bản tự công bố sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm sản phẩm đi kèm Bản tự công bố chất lượng sản phẩm.
- Nhà thầu cam kết sản phẩm bánh trung thu phải có giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất đối với hàng hoá sản xuất trong nước hoặc giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ C/O, giấy chứng nhận chất lượng C/Q đối với hàng hoá nhập khẩu (Giấy chứng nhận phải được nộp khi thực hiện hợp đồng).
- Nhà thầu phải cam kết các yêu cầu về đóng gói, vận chuyển và lắp đặt:  Đóng gói hàng hóa phải theo đúng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng và của nhà sản xuất.  Vận chuyển hàng hóa đến các địa điểm theo yêu cầu căn cứ theo chi tiết lịch giao hàng của bên nhà thầu đề ra. 
b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
* Nhà thầu cam kết tiêu chuẩn, chất lượng của hàng hoá chào thầu và Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	[bookmark: _Hlk207391258]Stt
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Hộp quà bánh trung thu
	1. Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018 hoặc tương đương (có hồ sơ chứng minh còn hiệu lực)
3. Đặc tính kỹ thuật: Hộp 4 bánh, gồm:
- Bánh nướng Nhân thập cẩm *1*130Gram/Cái
- Bánh nướng Nhân bí đao*1*130Gram/Cái
- Bánh nướng Nhân dưa lưới *1*130Gram/Cái
- Bánh nướng Nhân lá dứa sợi dừa*1*130Gram/Cái
3. Đóng gói:
* Mỗi sản phẩm bánh đặt vào khay nhựa và đóng gói màng đơn chiếc.
* Bánh gói màng được đặt trong hộp mở nắp nam châm:
- Bánh sau khi đóng gói sẽ được đặt trong hộp lớn, bên trong có khay đỡ 4 chiếc bánh. Kích thước hộp (23,5x27x6)cm. Ảnh hoa sen màu trắng, đỏ.
+ Hộp ngoài được in logo Công ty và dòng chữ:
“Công đoàn Công ty Akalia - Kính chúc đoàn viên Trung thu vui vẻ” ở góc trên bên phải.
- Vỏ ngoài: giấy Couches in 4 màu, cán mờ, bồi carton 2mm. 
- Khay cứng: giấy Couches in 1 màu nền, cán mờ, bồi carton 2mm.
- Khay cố định sản phẩm: giấy Duplex in 1 màu nền, cán mờ, bế thành phẩm.
- Túi giấy: giấy Duolex, in màu, cán mờ, bế dán, xỏ dây túi lụa vàng.
* Maket thiết kế:
[image: ]
* Logo Công đoàn công ty:
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* Thành phần và yêu cầu về an toàn thực phẩm:
- Bánh nướng Nhân thập cẩm: 
+ Thành phần: Nhân hạt (hạt dưa, óc chó, hạt điều, hạnh nhân, hạt vừng, bí đao, bí đao bọc đường, nước), bột mì, nước đường, dầu thực vật, chất tạo xốp (kali cacbonat  E501(i) , natri cacbonat E501(i)).
+ Giới hạn động tố vi nấm (Theo QCVN 8-1:2011/BYT) được thể hiện trong bảng sau: 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Aflatoxin B1(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	2
	Aflatoxin tổng số(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	3
	Ochratoxin A(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	4
	Deoxynivalenol(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	5
	Zearalenone(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	


+ Giới hạn kim loại nặng (Theo QCVN 8-2:2011/BYT) được thể hiện trong bảng sau: 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Cadimi(Cd) (**）
	mg/kg
	< 0.005
	

	2
	Chì (Pb) (**)
	mg/kg
	Không phát hiện
	


+ Giới hạn vi sinh vật (Theo QCVN 8-3:2012/BYT) được thể hiện trong bảng sau: 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Tổng số vi sinh vật hiếu khí(*)
	CFU/g
	1.2*103
	

	2
	Escherichia coli（*）
	CFU/g
	< 10
	

	3
	Staphylococci dương tính với coagulase (*)
	
CFU/g
	
< 10 
	

	4
	Salmonella spp
	/25g
	Không phát hiện
	

	5
	Tổng số bào tử nấm men nấm mốc
	CFU/g
	< 10
	


- Bánh nướng nhân bí đao: 
+ Thành phần: Nhân bí đao (Bí đao, siro mạch nha, đường trắng, dầu thực vật), bột mì, nước đường, dầu thực vật, chất tạo xốp (kali cacbonat  E501(i) , natri cacbonat E501(i)).
+ Giới hạn động tố vi nấm (Theo QCVN 8-1:2011/BYT)  được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Aflatoxin B1(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	2
	Aflatoxin tổng số(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	3
	Ochratoxin A(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	4
	Deoxynivalenol(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	5
	Zearalenone(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	


+ Giới hạn kim loại nặng (Theo QCVN 8-2:2011/BYT) được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Tổng số vi sinh vật hiếu khí(*)
	CFU/g
	2.0*102
	

	2
	Escherichia coli（*）
	CFU/g
	< 10
	

	3
	Staphylococci dương tính với coagulase (*)
	
CFU/g
	
< 10
	

	4
	Salmonella spp
	/25g
	Không phát hiện
	

	5
	Tổng số bào tử nấm men nấm mốc
	CFU/g
	< 10
	


+ Giới hạn vi sinh vật (Theo QCVN 8-3:2012/BYT) được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Tổng số vi sinh vật hiếu khí(*)
	CFU/g
	2.0*102
	

	2
	Escherichia coli（*）
	CFU/g
	< 10
	

	3
	Staphylococci dương tính với coagulase (*)
	
CFU/g
	
< 10
	

	4
	Salmonella spp
	/25g
	Không phát hiện
	

	5
	Tổng số bào tử nấm men nấm mốc
	CFU/g
	< 10
	


- Bánh nướng Nhân dưa lưới:
+ Thành phần: Nhân dưa lưới (Bí đao, đường trắng, siro mạch nha, dưa lưới , muối), bột mì, nước đường, dầu thực vật, chất tạo xốp (kali cacbonat  E501(i) , natri cacbonat E501(i)).
+ Giới hạn động tố vi nấm (Theo QCVN 8-1:2011/BYT)  được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Aflatoxin B1(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	2
	Aflatoxin tổng số(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	3
	Ochratoxin A(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	4
	Deoxynivalenol(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	5
	Zearalenone(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	


+ Giới hạn kim loại nặng (Theo QCVN 8-2:2011/BYT) được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Cadimi(Cd) (**）
	mg/kg
	< 0.005
	

	2
	Chì (Pb) (**)
	mg/kg
	Không phát hiện
	


+ Giới hạn vi sinh vật (Theo QCVN 8-3:2012/BYT) được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Tổng số vi sinh vật hiếu khí(*)
	CFU/g
	< 10
	

	2
	Escherichia coli（*）
	CFU/g
	< 10
	

	3
	Staphylococci dương tính với coagulase (*)
	
CFU/g
	
< 10 
	

	4
	Salmonella spp
	/25g
	Không phát hiện
	

	5
	Tổng số bào tử nấm men nấm mốc
	CFU/g
	< 10
	


- Bánh nướng Nhân lá dứa sợi dừa:
+ Thành phần: Nhân lá dứa sợi dừa (Bí đao, siro mạch nha, đường trắng, dừa nạo, dừa nạo sấy, nước cốt dừa, bột sữa nguyên kem, dầu thực vật, bột lá dứa), bột mì, nước đường, dầu thực vật, chất tạo xốp (kali cacbonat  E501(i) , natri cacbonat E501(i)).
+ Giới hạn động tố vi nấm (Theo QCVN 8-1:2011/BYT)  được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Aflatoxin B1(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	2
	Aflatoxin tổng số(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	3
	Ochratoxin A(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	4
	Deoxynivalenol(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	

	5
	Zearalenone(*)
	µg/kg
	Không phát hiện
	


+ Giới hạn kim loại nặng (Theo QCVN 8-2:2011/BYT) được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Cadimi(Cd) (**）
	mg/kg
	< 0.005
	

	2
	Chì (Pb) (**)
	mg/kg
	Không phát hiện
	


+ Giới hạn vi sinh vật (Theo QCVN 8-3:2012/BYT) được thể hiện trong bảng sau:  
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Doanh nghiệp tự công bố

	1
	Tổng số vi sinh vật hiếu khí(*)
	CFU/g
	9.0*101
	

	2
	Escherichia coli（*）
	CFU/g
	< 10
	

	3
	Staphylococci dương tính với coagulase (*)
	
CFU/g
	
< 10 
	

	4
	Salmonella spp
	/25g
	Không phát hiện
	

	5
	Tổng số bào tử nấm men nấm mốc
	CFU/g
	< 10
	


c) Yêu cầu khác
[bookmark: _Hlk207391343]Nhà thầu phải cam kết:
- Cam kết bố trí nhân sự tham gia gói thực hiện gói thầu vào bên trong Nhà máy, cơ quan của Chủ đầu tư (như vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, bàn giao hàng hoá,…) chưa từng vi phạm các quy định trong Nhà máy, cơ quan của Chủ đầu tư. Nếu bị phát hiện nhân sự như vậy, nhà thầu phải thực hiện thay đổi nhân sự khác ngay lập tức.
- Cam kết đảm bảo hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không bóp méo; được vận chuyển bởi các phương tiện chuyên dụng đảm bảo đủ điều kiện an toàn, vệ sinh thực phẩm.
- Cam kết thu hồi các sản phẩm bị lỗi, hỏng và cấp bù sản phẩm trong thời gian bảo hành khi có yêu cầu của chủ đầu tư trong 24 giờ, mọi chi phí phát sinh do nhà thầu chi trả.
- Cam kết khi phát hiện sản phẩm do đơn vị nhà thầu sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn chất lượng thì nhà thầu sản xuất, kinh doanh phải khẩn trương thực hiện việc truy xuất nguồn gốc theo quy định và thu hồi khẩn cấp lô hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn khi nhận được thông báo từ bên chủ đầu tư hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong vòng 24 giờ.
- Cam kết chịu toàn bộ chi phí y tế phát sinh và xử lý bồi thường thiệt hại cho người sử dụng nếu do sử dụng sản phẩm không đảm bảo an toàn chất lượng.
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
[bookmark: _Hlk207391454]- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
- Điều kiện để bàn giao: Hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trong hợp đồng, E-HSMT, E-HSDT. Hàng hóa nếu nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất (CQ) hợp lệ hoặc hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước phải có đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xưởng, Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) thì Hai bên mới ký biên bản nghiệm thu và làm thủ tục giao nhận. Hàng hóa không đạt yêu cầu Chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận.
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